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	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:  Lịch sử 11
	Thời gian:60 phút.

	
	
	

	Họ và tên: …………………………
Lớp :         ............

	Phòng thi:...........

Số báo danh: .........

	Nhận xét của GV:



  Câu 1 (3 điểm):
 Trình bày nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao nói đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ?
  Câu 2 (2 điểm):
Vì sao nói cách mạng Tháng Mười Nga 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất đối với nước Nga và với lịch sử nhân loại thế kỉ XX ?
  Câu 3 ( 3 điểm):

Trình bày những thành tựu của văn hóa thời Cận Đại ? Thành tựu văn hóa trên các lĩnh vực , đặc biệt trên lĩnh vực văn học trong thời kì này nói lên ý nghĩa gì?
  Câu 4 (2 điểm):

So sánh điểm giống và khác nhau giữa cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Cho ví dụ minh họa.
…………………………… Hết …………………………
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  Câu 1 (3 điểm):

 Trình bày nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao nói đây là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ?

  Câu 2 (2 điểm):

Vì sao nói cách mạng Tháng Mười Nga 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất đối với nước Nga và với lịch sử nhân loại thế kỉ XX ?

  Câu 3 ( 3 điểm):

Trình bày những thành tựu của văn hóa thời Cận Đại ? Thành tựu văn hóa trên các lĩnh vực , đặc biệt trên lĩnh vực văn học trong thời kì này nói lên ý nghĩa gì?

  Câu 4 (2 điểm):

So sánh điểm giống và khác nhau giữa cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ và cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Cho ví dụ minh họa.
…………………………… Hết …………………………
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Câu 1 ( 3 điểm)
Nguyên nhân sâu xa:

- Vào cuối TK XIX đầu TK XX, sự phát triển không đều giữa các nước tư bản về kinh tế, chính trị đã làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc.( 0,5 điểm)
- Mâu thuẫn về vấn đề thuộc địa đã dẫn tới các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên:

+ Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898).

+ Chiến tranh Anh - Bô ơ (1899 - 1902). 

+ Chiến tranh Nga- Nhật (1904 - 1905). ( 0,5 điểm)
- Để chuẩn bị một cuộc chiến tranh lớn nhằm tranh giành thị trường, thuộc địa, các nước đế quốc đã thành lập 2 khối quân sự đối lập: Khối Liên minh gồm Đức - Áo-Hung (1882) và khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp và Nga (1907). Cả 2 khối đều tích cực chạy đua vũ trang, nhằm tranh nhau làm bá chủ thế giới.( 0,5 điểm)
Nguyên nhân trực tiếp:
+ Ngày 28-6-1914, Thái tử Áo- Hung bị một người Xéc-bi ám sát tại Bô-xni-a. Giới
Quân phiệt Đức, Áo bèn chớp lấy cơ hội đó để gây ra chiến tranh.( 0,5 điểm)
 + Ngày 28-7-1914, Áo – Hung tuyên chiến với Xéc- bi. Ngày 1-8, Đức tuyên chiến với Nga; ngày 3-8, tuyên chiến với Pháp. Ngày 4-8, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh đế quốc đã bùng nổ và nhanh chóng lan rộng thành chiến tranh thế giới.      ( 0,5 điểm)
- Cuộc chiến tranh này bùng nổ là để giải quyết tranh chấp về vấn đề thị trường và thuộc địa giữa các nước đế quốc, nó chỉ đem lại mất mát và đau khổ cho nhân dân lao động nên đó là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. ( 0,5 điểm)
Câu 2: ( 2 điểm)
Đối với nước Nga:
- Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và xã hội Nga - nhân dân lao động, các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.( 1 điểm )
  Đối với thế giới:
-  Cách mạng tháng Mười Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới với sự ra đời của chế độ XHCN ở nước Nga, cổ vũ, thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới.( 1 điểm )
  Câu 3: ( 3 điểm)
* Thành tựu văn hóa buổi đầu thời cận đại:( 1,5 điểm)

- Về văn học: La Phôngten (nhà ngụ ngôn, nhà văn cổ điển Pháp), Coócnây (nhà văn bi kịch cổ điển Pháp), Môlie (Pháp),… 

- Về âm nhạc: Béttôven (nhà soạn nhạc thiên tài người Đức), Môda (nhạc sỹ vĩ đại người Áo),…( 0,5 điểm)
- Về hội họa: Rembran (họa sỹ Hà Lan).

- Về tư tuởng: các nhà Triết học Ánh sáng thế kỉ XVII – XVIII: Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô.( 0,5 điểm)
-Ý nghĩa:Tấn công vào thành trì phong kiến, hình thành quan điểm tư tưởng tư sản. ( 0,5 điểm)

* Thành tựu của văn học, nghệ thuật từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX (1,5 điểm)

- Về văn học: ( 0,5 điểm) Tiêu biểu là nhà thơ, nhà tiểu thuyết, nhà viết kịch người Pháp Víchto Huygô (1802 - 1885) với tác phẩm Những người khốn khổ. Nhà văn Nga, Lép Tôn-xtôi (1828 - 1910) với Chiến tranh và hòa bình. Nhà văn Mỹ, Mác-Tuên (1935 – 1910),…
- Về Nghệ thuật: ( 0,5 điểm) các lĩnh vực như kiến trúc, 6m nhạc, điêu khắc rất phát triển với các họa sỹ nổi tiếng như: Van Gốc (Hà Lan), Phugita (Nhật Bản), Picátxô (Tây Ban Nha), Lêvitan (Nga); nhạc sỹ Traicốpki (Nga)
-Ý nghĩa: ( 0,5 điểm) Phản ánh bộ mặt xã hội đương thời ở các nước tư bản, thể hiện tình yêu thương con người, căm ghét chiến tranh.

Câu 4: ( 2 điểm)

Giống nhau:( 0,5 đ)
- Mục tiêu: Đánh đổ chế độ phong kiến, xóa bỏ tàn tích phong kiến. Thực hiện dân chủ

- Động lực cách mạng: quần chúng nhân dân

Khác nhau: (1 đ)
- Giai cấp lãnh đạo:

+ Cách mạng DCTS kiểu cũ: giai cấp tư sản

+ Cách mạng DCTS kiểu mới : giai cấp vô sản

- Chính quyền nhà nước:

+ Cách mạng DCTS kiểu cũ: Chuyên chính tư sản

+ Cách mạng DCTS kiểu mới: Chuyên chính công- nông

- Xu hướng phát triển:

+ Cách mạng DCTS kiểu cũ: xây dựng chủ nghĩa tư bản
+ Cách mạng DCTS kiểu mới: tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa

Ví dụ: (0,5đ)
Cách mạng DCTS kiểu cũ: cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc

Cách mạng DCTS kiểu mới: cách mạng tháng Hai 1917 ở Nga
